
นำเขาหรือสงพัสดุที่เปนสินคาตองหามตอไปนี้มายังไตหวัน 
 มีโทษปรับสูงสุด 

3 ลานเหรียญไตหวัน!

從國外違規攜帶
      或寄送這些東西

最高罰新臺幣���萬元！

Bringing or Sending These Products to Taiwan
Can Result in a Fine of Up to NT$ � Million

通報專線 /
Notification Hotline /
แจงเบาะแสที่สายดวน

禽畜肉類、內臟
及其加工製品

Fresh/Processed
meat products

ผลิตภัณฑเนื้อสัตว 
เครื่องใน 
และผลิตภัณฑแปรรูป

蔬菜水果、植株等
生鮮植物

Fresh plant products: 
vegetables, fruits, 
plants…etc

ผักผลไมสด ตนกลา 
และพืชสด

種子、根莖等
會發芽的植物產品

Propagable plant products: 
seeds, roots, 
bulbs…etc

เมล็ดพืช ราก หัว 
และผลิตภัณฑจากพืชที่งอกได

鮮奶、蛋、
未加工毛皮、骨骼、角

นมสด ไข 
ขนที่ยังไมไดแปรรูป 
กระดูก เขาสัตว ฯลฯ

活昆蟲、木材、
土壤、栽培介質等

Living insect, wood, soil, 
growing media…etc

แมลงที่ยังมีชีวิต ไม ดิน 
วัสดุที่ใชในการเพาะปลูก ฯลฯ
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Milk, egg, 
unprocessed antlers, bones,
 horns, animal hides



從國外違規攜帶
      或寄送這些東西

最高罰新臺幣���萬元！

Membawa atau mengirim barang-barang 

berikut ini dari luar negeri adalah tindakan melanggar peraturan

Akan didenda maksimum NT$ � Juta!

Gửi hoặc mang những vật phẩm dưới đây từ nước ngoài trái quy định
NHIỀU NHẤT 

PHẠT � TRIỆU ĐÀI TỆ!

禽畜肉類、內臟
及其加工製品

蔬菜水果、植株等
生鮮植物

種子、根莖等
會發芽的植物產品

鮮奶、蛋、
未加工毛皮、骨骼、角

活昆蟲、木材、
土壤、栽培介質等
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Daging, jeroan 
dan produk olahan 
hewan ternak

Chế phẩm, nội tạng, 
thịt gia súc, gia cầm 

Thực vật tươi sống như 
rau quả, cây trồng 

Thực vật nảy mầm 
như hạt giống, thân rễ v.v...

Côn trùng sống, gỗ, 
đất, giá thể trồng cây

Serangga hidup, 
kayu, tanah, 
bahan budidaya tanaman, 
dan lain-lain

通報專線 /
Đường dây thông báo /
Saluran Khusus

Sữa tươi, trứng, 
sừng, xương, da chưa gia công

Susu segar, telur, 
bulu hewan yang belum diolah, 
tulang, tanduk dan lain-lain

Sayur, buah 
dan tanaman segar lainnya

Bibit, rimpang dan 
tanaman lainnya yang 
dapat berkecambah


